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ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Toán
Hóa 

học

Sinh 

học

1 Trần Diệu Linh Nữ 15 /07/ 1998
Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa 

thị xã Sa Pa
Lào Cai 0 1 8,90 8,73 8,03 7,89 33,55

2 Phan Thị Duyên Khánh Nữ 04 /01/ 2000

Thí sinh tự do, HKTT: Đồng 

Xuân, Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa 

Thiên Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2NT 8,03 7,97 9,03 8,41 33,44

3 Đỗ Thị Mỹ Linh Nữ 20 /01/ 1994

Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ, 

An Hòa, thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 8,30 7,77 7,10 8,34 31,51

4 Nguyễn Thị Thanh Trà Nữ 26 /06/ 1999

Thí sinh tự do, HKTT: số nhà 

308, KDC 5, Ấp 8, xã Gia 

Canh, Định Quán, Đồng Nai

Đồng Nai 0 1 8,17 7,77 7,83 7,72 31,49

5
Nguyễn Phạm Thị 

Việt
An Nữ 01 /04/ 1998

Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ, 

An Hòa, thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 8,77 8,10 7,20 7,35 31,42

6 Nguyễn Lê Phương Nhi Nữ 02 /07/ 19998

Thí sinh tự do, HKTT: 17b Tôn 

Thất Thuyết, khu phố 5, 

phường 5, Đông Hà, Quảng Trị

Quảng Trị 0 2 7,30 7,20 7,50 8,50 30,50

7 Cao Thị Ngọc Dung Nữ 02 /06/ 1995

Trạm Y tế phường Thủy Xuân,  

Trung tâm y tế TP thành phố 

Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 7,60 7,00 7,43 7,68 29,71

8 Nguyễn Võ Thu Uyên Nữ 27 /10/ 1997
Công ty cổ phàn dược phẩm 

Pharmacity, Vĩnh Ninh, TP Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 7,80 6,97 7,13 7,69 29,59

9 Hồ Thị Ly Ly Nữ 09 /03/ 2000

Nhà Thuốc Thanh Thảo, 06 

Ngô Quyền,  Vĩnh Ninh, thành 

phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 6,70 6,67 7,80 8,08 29,25

LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (NGÀNH DƯỢC HỌC)
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TBC 3 năm Điểm 
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Điểm TBC 

xét tuyển
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Toán
Hóa 

học

Sinh 

học

KV

TBC 3 năm Điểm 

TBC Cao 

đẳng

Điểm TBC 

xét tuyển
Ghi chúStt Họ và tên Giới Ngày sinh

Đơn vị công tác/ Hộ khẩu 

thường trú
Tỉnh ƯT

10 Lê Thị Thanh Thủy Nữ 15 /02/ 1976

Nhà thuốc Cam Thảo, Nam 

Thượng, Phú Thượng, thành 

phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 6,17 6,27 8,37 8,41 29,22

11 Lê Viết Đăng Quang Nam 27 /11/ 1997

CTCP Thương mại dịch vụ và 

Dược phẩm Phúc Tuệ Nhi, An 

Đông, thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 7,37 8,10 6,90 6,83 29,20

12 Trần Thị Ngọc Bích Nữ 30 /05/ 1991
Trạm Y tế xã Phong Mỹ, Phong 

Điền, Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 6,57 7,07 7,30 8,22 29,16

13 Nguyễn Kim Thanh Oai Nữ 07 /12/ 2000

Bộ phận bán hàng, nhà thuốc 

An Khang, Phước Hải, Nha 

Trang, Khánh Hòa

Khánh Hòa 0 2 6,83 6,67 7,73 7,89 29,12

14 Trần Thị Thùy Dương Nữ 22 /03/ 1987

Thí sinh tự do, HKTT: TDP 8, 

Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên 

Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 7,00 6,77 6,30 8,88 28,95

15 Đào Thị Tú Quỳnh Nữ 03 /10/ 1999

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Fitopharma, Vĩnh 

Phú, Thuận An, Bình Dương

Bình Dương 0 2 7,80 7,23 6,53 7,26 28,82

16 Ngô Minh Anh Văn Nam 10 /10/ 1993
Công ty cổ phần TMDV và DP 

Phúc Tuệ
Quảng Bình 0 2 7,67 7,53 7,13 6,44 28,77

17 Phan Thị Hải Nữ 10 /01/ 1987
Khoa Dược, BV PHCN Nghệ 

An
Nghệ An 2 2 7,07 6,93 6,80 7,94 28,74

18 Lê Nguyễn Phương Trang Nữ 05 /01/ 1987
Khoa Dược, BV Y học cổ 

truyền tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 6,67 6,83 7,37 7,72 28,59

19 Lê Thị Thúy Nhi Nữ 11 /11/ 1992
Công ty cổ phần Y học quốc tế, 

Hà Đông, Hà Nội
Hà Nội 2 3 7,80 6,87 6,80 7,00 28,47

20 Huỳnh Đỗ Ngọc Hân Nữ 18 /11/ 1995

Khoa Dược - Cận lâm sàng, BV 

Phục hồi chức năng tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 7,33 6,23 7,53 7,22 28,31

21 Trần Thị Xuân Liễu Nữ 16 /07/ 1995

Thí sinh tự do, HKTT: TDP 7, 

Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên 

Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 7,07 6,20 5,90 8,77 27,94

22 Đỗ Thị Trang Nữ 17 /06/ 1997

Thí sinh tự do, HKTT: tổ 74, 68 

Dương Lâm, Nai Hiện Đông, 

Sơn Trà, Đà Nẵng

Đà Nẵng 0 3 6,03 6,47 7,40 8,03 27,93
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23 Cao Thị Thanh Huệ Nữ 18 /12/ 1990
Khoa Dược - TTB-VTYT, 

TTYT thị xã Hương Trà

Thừa Thiên 

Huế
2 2 6,07 7,13 6,23 8,16 27,59

24 Nguyễn Thị Thảo Hiền Nữ 14 /09/ 1994

Khoa Dược - Cận lâm sàng - 

Trang thiết bị, vật tư y tế, Trung 

tâm Y tế huyện Lệ Thủy

Quảng Bình 2 2NT 6,03 6,20 7,20 7,65 27,08

25 Võ Thị Tố Uyên Nữ 04 /10/ 1999

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Pharmacity, Bình Thạnh, Hồ 

Chí Minh

Hồ Chí Minh 0 3 7,97 7,33 5,37 6,40 27,07

26 Vũ Phan Kiều Trang Nữ 08 /04/ 1991
Khoa Dược, BV Đa khoa TW 

Quảng Nam
Quảng Nam 2 2 6,27 5,80 6,57 8,00 26,64

27 Hà Thị Thu Trang Nữ 04 /12/ 1991

Khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế, Trung tâm y tế 

thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,90 6,47 6,43 7,63 26,43

28 Phan Minh Thư Nữ 20 /01/ 2000

Phân xưởng Tiêm - dịch truyền, 

công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam, Nhơn Phú, Quy 

Nhơn, Bình Định

Bình Định 0 2 5,70 5,63 6,93 7,84 26,10

29 Trần Văn Chính Nam 29 /09/ 1987

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT - Long Châu, Nhà thuốc 

Long Châu, Dĩ An, Bình Dương

Bình Dương 0 2 5,77 6,60 6,13 7,54 26,04

30 Nguyễn Thiên An Nữ 19 /08/ 1995

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Thanh, An 

Đông, TP Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 6,43 5,57 6,67 7,14 25,81

31 Hoàng Ngọc Nhật Linh Nữ 25 /05/ 1999

Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ, 

An Hòa, thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 5,40 6,13 6,93 7,14 25,60

32 Nguyễn Thị Kim Nhung Nữ 27 /12/ 1980

Phòng Y tế, công ty TNHH 

MTV Tư vấn - Thiết kế đầu tư 

xây dựng Nam Anh

Thừa Thiên 

Huế
0 2 5,77 5,93 5,97 7,72 25,39

33
Ngô Nguyễn 

Phương
Đài Nữ 09 /07/ 1997

Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và dược phẩm Phúc 

Tuệ Nhi

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,20 5,93 6,57 6,95 24,65
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34 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 02 /06/ 1977
Quầy Thuốc Vân Anh, Phú 

Dương, thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,17 5,27 6,10 7,67 24,21

35 Lê Quốc Thái Nam 17 /11/ 1994
Nhân viên làm kho, Công ty 

TNHH Bảo Nguyên Pharma

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,77 4,77 5,33 7,74 23,61

Danh sách gồm có 35 thí sinh.
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